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Abstract: Canna edulis Ker Gawl. (CE) is an important agricultural plant in Vietnam. The whole 

plant is traditionally used to treat many different diseases. However, scientific evidence on the 

pharmacological effects and chemical composition of this plant is limited and focuses mainly on the 

roots. This study aimed to evaluate the antioxidant activity and quantify the total phenolic and 

flavonoid content of extracts from the aerial part of CE. The in vitro antioxidant effect was evaluated 

by DPPH and ABTS free radical scavenging methods. Total phenolic content was evaluated with 

the Folin-Ciocalteu reagent, and total flavonoid content was evaluated by the aluminum chloride 

colorimetric method. The results showed that the ethyl acetate fraction had the most antioxidant 

activity with the IC50 values for DPPH (2,2-diphenyl-1-pycrylhydrazyl) and ABTS of 103.73 ± 9.80 

and 76.52 ± 3.57 µg/mL, respectively. In addition, the ethyl acetate fraction contained the highest 

total phenolic and total flavonoid content with values of 70.93 ± 7.18 mg GAE/g extract and 64.93 

± 5.75 mg QE/g extract, respectively. Therefore, the aerial part of CE, especially the ethyl acetate 

fraction, is a potential plant source for the investigation of antioxidant compounds. 
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Tóm tắt: Canna edulis Ker Gawl. (CE) là loài cây nông nghiệp quan trọng ở nước ta. Toàn cây 

được dân gian sử dụng để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá tác dụng 

dược lý và thành phần hoá học về loài cây này còn hạn chế và tập trung chủ yếu ở phần rễ. Nghiên 

cứu này nhằm mục đích đánh giá hoạt tính chống oxy hóa, định lượng hàm lượng phenolic và 

flavonoid toàn phần của các cao chiết từ phần trên mặt đất CE. Tác dụng chống oxy hóa in vitro 

được đánh giá bằng phương pháp trung hoà gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-pycrylhydrazyl) và 

ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-acid sulfonic)). Hàm lượng phenolic toàn phần 

được đánh giá với thuốc thử Folin-Ciocalteu và hàm lượng flavonoid toàn phần được đánh giá bằng 

phương pháp đo màu với AlCl3. Kết quả cho thấy cao phân đoạn ethyl acetat có hoạt tính chống oxy 

hoá mạnh nhất với giá trị IC50 đối với phương pháp DPPH và ABTS lần lượt là 103,73 ± 9,80 và 

76,52 ± 3,57 µg/mL. Đồng thời, cao phân đoạn ethyl acetat chứa hàm lượng phenolic toàn phần và 

flavonoid toàn phần cao nhất với giá trị lần lượt là 70,93 ± 7,18 mg GAE/g cao chiết và 64,93 ± 5,75 

mg QE/g cao chiết. Như vậy, phần trên mặt đất của cây CE, đặc biệt là cao chiết ethyl acetat là một 

nguồn thực vật tiềm năng để nghiên cứu, tìm kiếm các hoạt chất chống oxy hóa. 

Từ khóa: Canna edulis, chống oxy hóa, flavonoid, phenolic, DPPH, ABTS. 

1. Mở đầu* 

Canna edulis Ker Gawl. (CE) là loài dong 

riềng có thân rễ, ăn được, dễ trồng, có năng suất 

cao, được trồng chủ yếu ở Nam Mỹ, Đài Loan, 

Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Đây là loài 

cây nông nghiệp quan trọng ở nước ta, có thân rễ 

khô rất giàu tinh bột [1]. Cây này thuộc chi dong 

riềng Canna, là chi duy nhất trong họ Cannceae. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa chú ý nhiều 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: nguyen-thi-van.anh@usth.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4553 

đến việc nghiên cứu các loài thuộc chi này. Các 

nghiên cứu chủ yếu đánh giá các đặc điểm nông 

học và cải tạo giống để phát triển nông nghiệp [2]. 

Trong cơ thể con người, rất nhiều quá trình 

sinh học tự nhiên như tiêu hóa thức ăn, chuyển 

hóa các hợp chất ngoại sinh, biến chất béo thành 

năng lượng tạo ra các hợp chất có hại gọi là gốc 

tự do. Các gốc tự do thường bị hệ thống chống 

oxy hóa tự nhiên của cơ thể phá hủy. Tuy nhiên, 

nếu hệ thống này không hoạt động hiệu quả, các 

  

mailto:nguyen-thi-van.anh@usth.edu.vn


N. T. V. Anh et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 39, No. 4 (2023) 64-73 

 

66 

gốc tự do sẽ gây độc cho các mô và tế bào trong 

cơ thể, làm tổn thương các ADN, dẫn đến quá 

trình oxy hoá lipid và protein trong tế bào. Đây 

là một trong những nguyên nhân của nhiều bệnh 

mạn tính, nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, xơ 

vữa động mạch, thoái hoá thần kinh và lão hoá. 

Việc bổ sung chất chống oxy hóa ngoại sinh với 

vai trò là chất khử, chống lại các gốc tự do, loại 

bỏ các oxy đơn sẽ giúp cải thiện thiệt hại do 

stress oxy hóa gây ra [3]. 

Các chất chống oxy hóa ngoại sinh chủ yếu 

có nguồn gốc từ thực vật, bao gồm các flavonoid, 

polyphenol, carotenoid và vitamin. Ngoài ra, các 

chất chống oxy hoá tự nhiên này còn có nhiều tác 

dụng sinh học quý như chống viêm, kháng 

khuẩn, kháng vi-rút, chống lão hóa và chống ung 

thư [3]. Hiện nay, nhiều chất chống oxy hóa tổng 

hợp như butyl hydroxyanisol (BHA), butyl 

hydroxytoluen (BHT) được sử dụng rộng rãi 

trong công nghiệp, nhưng lại tiềm ẩn những 

nguy cơ về tác dụng phụ và độc tính [4]. Vì 

những lợi ích mang lại cho sức khoẻ, việc tìm 

kiếm các nguồn thực vật và hợp chất tự nhiên có 

khả năng chống oxy hóa cao, không gây tác dụng 

phụ ngày càng được các nhà khoa học quan tâm 

nghiên cứu.  

Trong y học cổ truyền, cả phần trên mặt đất 

và phần rễ của CE được sử dụng để điều trị nhiều 

bệnh khác nhau như tiêu chảy, kiết lỵ, đau, viêm 

gan, các bệnh tim mạch, làm thuốc lợi tiểu, giảm 

viêm, và sốt [5]. Nhóm nghiên cứu của Mishra 

và cộng sự đã chứng minh hoạt tính chống oxy 

hoá của dịch chiết từ rễ CE [6]. Zhang và cộng 

sự đã đánh giá hàm lượng hợp chất phenolic và 

phân lập được hoạt chất có hoạt tính chống oxy 

hoá từ rễ CE [7]. Ngoài ra, một số hoạt chất có 

hoạt tính sinh học cũng được phân lập từ rễ CE 

như lignin với khả năng năng ức chế α-D-

glucosidase [8], arabinoxylan có tác dụng ức chế 

hoạt động của enzym pepsin và lipase [9]. Gần 

đây, chúng tôi đã đánh giá hoạt tính chống oxy 

hoá, chống ngưng tập tiểu cầu và chống đông 

máu của rễ CE và lần đầu tiên phân được 7 hoạt 

chất có các hoạt tính sinh học này [10]. Có thể 

thấy rằng, nghiên cứu đánh giá tác dụng dược lý 

và thành phần hoá học của CE còn hạn chế và 

tập trung chủ yếu ở phần rễ. Tuy nhiên, chưa có 

nghiên cứu nào về tác dụng sinh học nói chung 

và hoạt tính chống oxy hóa nói riêng cũng như 

thành phần hoá học của phần trên mặt đất của 

CE. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm mục đích đánh 

giá hoạt tính chống oxy hóa, định lượng hàm 

lượng phenolic toàn phần và hàm lượng 

flavonoid toàn phần của các dịch chiết từ phần 

trên mặt đất cây dong riềng CE.  

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Phần trên mặt đất của cây dong riềng được 

thu hái vào tháng 10 năm 2022 tại tỉnh Sơn La, 

Việt Nam và được giám định tên khoa học là CE. 

Mẫu cây được lưu giữ tại Khoa Khoa học Sự 

sống, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ 

Hà Nội (số hiệu tiêu bản: CE.A.TN01). 

2.2. Dung môi và hoá chất 

Dung môi dùng để chiết xuất gồm methanol 

(MeOH), n-hexan, ethyl acetat (EtOAc) và nước 

cất. DPPH, ABTS, dimethyl sulfoxide (DMSO), 

trolox, acid ascorbic (Sigma-Aldrich) dùng cho 

thí nghiệm đánh giá hoạt tính chống oxy hoá. 

Thuốc thử Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich), 

acid gallic (Sigma-Aldrich), Na2CO3, NaOH 

(Trung Quốc), và quercetin (Sigma-Aldrich) 

dùng cho thí nghiệm định lượng hàm lượng 

phenolic và flavonoid toàn phần trong mẫu thử. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp chiết xuất 

Phần trên mặt đất của CE được rửa sạch, thái 

nhỏ, phơi khô ở nhiệt độ phòng và xay thành bột 

mịn. Sau đó, bột phần trên mặt đất CE (1.0 kg) 

được ngâm chiết bằng MeOH, lặp lại 3 lần ở 

nhiệt độ phòng trong 24 giờ. Dịch chiết MeOH 

thu được sau khi ngâm chiết được gom chung và 

cất loại dung môi thu được cao chiết MeOH. Cao 

chiết này được hòa trong 500 mL nước cất và 

chiết phân bố lần lượt bằng các dung môi có độ 

phân cực tăng dần là n-hexan và ethyl acetat 

(EtOAc). Mỗi dung môi được chiết lặp lại 3 lần. 
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Các dịch chiết được gộp, lọc và cất thu hồi dung 

môi dưới áp suất giảm để loại hoàn toàn dung 

môi thu được cao chiết n-hexan, EtOAc và nước. 

 2.3.2. Phương pháp đánh giá khả năng 

trung hoà gốc tự do DPPH 

Về nguyên tắc, phương pháp phân tích này 

dựa trên sự thay đổi màu của dung dịch DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl). DDPH ﮲là gốc 

tự do bền màu tím. Khi có mặt chất chống oxy 

hoá, electron tự do trong DDPH ﮲bắt cặp với gốc 

hydro từ chất chống oxy hóa làm cho dung dịch 

chuyển từ màu tím sang màu vàng và làm giảm 

cường độ hấp thụ ánh sáng của dung dịch ở bước 

sóng 517 nm. Do đó, khả năng khử gốc tự do 

DDPH ﮲của mẫu được xác định thông qua mức 

độ làm giảm màu của dung dịch DDPH và được 

xác định bằng cách đo độ hấp thu quang ở bước 

sóng λmax = 517 nm [11]. Acid ascorbic được 

sử dụng làm mẫu chứng dương. Các mẫu thử 

gồm chứng dương, các cao chiết tổng và phân 

đoạn của phần trên mặt đất CE được hoà tan và 

pha loãng với dung môi MeOH thành dãy các 

nồng độ khác nhau. DPPH được pha trong 

MeOH tạo thành dung dịch có nồng độ 0, 1 mM. 

Sau đó, 190 µL dung dịch DPPH nồng độ  

0,1 mM lần lượt được trộn đều với 10 µL mẫu 

thử ở các nồng độ khác nhau trong mỗi giếng của 

đĩa 96 giếng và ủ ở nhiệt độ 37 C trong vòng  

30 phút. Mẫu chứng âm gồm 190 µL dung dịch 

DPPH nồng độ 0,1 mM và 10 µL MeOH. Độ hấp 

thụ quang của các hỗn hợp sau phản ứng được 

đo tại bước sóng 517 nm. Giá trị phần trăm ức 

chế gốc tự do (I %) của mẫu thử thể hiện khả 

năng bắt gốc tự do DPPH được tính theo công 

thức sau:   

I (%) = (1 - 
𝑂𝐷𝑠

𝑂𝐷𝑐
) x 100% 

Trong đó: 

I (%): Phần trăm ức chế gốc tự do của  

mẫu thử; 

ODS: Mật độ quang của mẫu thử;  

ODC: Mật độ quang của mẫu đối chứng. 

Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. IC50 là nồng 

độ của mẫu có thể trung hoà được 50% gốc tự do 

DDPH﮲. Giá trị IC50 của mẫu thử và mẫu chứng 

được tính dựa vào mối tương quan tuyến tính 

giữa nồng độ mẫu (C) và phần trăm ức chế (I%). 

Phương trình hồi quy tuyến tính: y = ax + b được 

xây dựng để xác định giá trị IC50 của mẫu thử và 

mẫu chứng. Giá trị IC50 của mẫu càng thấp  

thể hiện khả năng chống oxy hóa của mẫu đó 

càng cao.  

2.3.3. Phương pháp đánh giá khả năng trung 

hoà gốc tự do ABTS 

Khả năng bắt gốc tự do ABTS được xác định 

theo phương pháp của Re và cộng sự [12]. Cation 

ABTS+ (2,2’-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-

6-sulfonate acid) là một chất phát quang màu 

xanh, được đặc trưng ở độ hấp thu 734 nm. 

Cation này được tạo ra bởi quá trình oxy hóa 

ABTS với kali persulfate (K2S2O8).  Khi bổ sung 

một chất có khả năng chống oxi hóa vào dung 

dịch chứa ABTS+, các chất chống oxi hoá sẽ khử 

ion này thành ABTS và làm giảm độ hấp thụ 

quang của dung dịch tại bước sóng 734 nm. Hoạt 

tính bắt gốc tự do ABTS của mẫu được xác định 

thông qua việc đo độ giảm độ hấp thu của dung 

dịch ở bước sóng 734 nm so với mẫu đối chứng 

và được biểu diễn thông qua giá trị phần trăm ức 

chế (I %) được tính theo công thức:  

I % = [(Ao-As) / Ao] × 100 %.  

Trong đó: 

Ao: giá trị mật độ quang của mẫu đối chứng;  

As: giá trị mật độ quang của mẫu thử. 

Đầu tiên, chuẩn bị dung dịch ABTS có nồng 

độ 7 mM trong MeOH và dung dịch K2S2O8 có 

nồng độ 2,45 mM trong nước cất. Sau đó, trộn 

đều hai dung dịch này theo tỉ lệ thể tích bằng 

nhau, rồi ủ trong bóng tối ở nhiệt độ phòng trong 

khoảng thời gian từ 12 đến 16 giờ, thu được dung 

dịch gốc tự do ABTS+. Pha loãng dung dịch 

ABTS+ này trong EtOH tuyệt đối đến khi thu 

được dung dịch đạt độ hấp thụ trong khoảng 0,7 

± 0,02 ở bước sóng 734 nm. Cao chiết tổng và 

phân đoạn được hoà tan và pha loãng trong 

MeOH thành các nồng độ khác nhau. Trolox 

được sử dụng làm chứng dương và được hoà tan 

và pha loãng trong EtOH thành một dãy các nồng 

độ khác nhau. Sau đó, chuẩn bị hỗn hợp phản 

ứng gồm 10 µL mẫu thử lần lượt là các dung dịch 

cao chiết hoặc chứng dương tại các nồng độ khác 

nhau và 190 µL dung dịch ABTS+ đã pha loãng 

ở trên, rồi ủ các hỗn hợp này trong bóng tối ở 
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nhiệt độ phòng trong 10 phút. Sau khi kết thúc 

phản ứng, tiến hành đo độ hấp thụ quang của hỗn 

hợp tại bước sóng 734 nm. Mẫu trắng  là hỗn hợp 

gồm 190 µL dung dịch ABTS+ đã pha loãng và 

10 µL MeOH (đối với mẫu cao chiết) hoặc EtOH 

(đối với mẫu chứng dương) được tiến hành ủ và 

đo mật độ quang trong cùng điều kiện tương tự 

như trên. thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Giá trị 

IC50 của mẫu được tính dựa vào mối quan hệ 

tuyến tính giữa nồng độ và phần trăm ức chế theo 

phương pháp được trình bày trong mục 2.3.2. 

Giá trị IC50 của mẫu càng thấp thể hiện khả năng 

chống oxy hóa của mẫu đó càng cao.  

2.3.4. Phương pháp xác định hàm lượng 

phenolic toàn phần 

Hàm lượng phenolic toàn phần của các mẫu 

cao chiết từ phần trên mặt đất của cây dong riềng 

CE được xác định bằng phương pháp đo quang 

phổ của Singleton và cộng sự [13], trong đó 

Folin-Ciocalteu được sử dụng làm thuốc thử và 

acid gallic được sử dụng làm chất chuẩn. Về 

nguyên tắc, hợp chất polyphenol ở trạng thái 

kiềm sẽ khử phức hợp phosphovonfram-

phosphomolypdat trong thuốc thử Folin-

Ciocalteu. Kết quả phản ứng tạo thành sản phẩm 

có màu xanh lam và có độ hấp thụ cực đại ở bước 

sóng 765 nm [14]. Acid gallic và các mẫu cao 

chiết được hoà tan và pha loãng trong MeOH 

thành dãy các nồng độ khác nhau. Thuốc thử 

Folin-Ciocalteu được pha loãng 10 lần bằng 

nước cất. Na2CO3 được pha trong nước cất tạo 

thành dung dịch Na2CO3 6%. Hỗn hợp phản ứng 

được chuẩn bị bằng cách trộn 40 µL mẫu cao 

chiết hoặc chứng dương tại các nồng độ khác 

nhau với 480 µL thuốc thử Folin-Ciocalteu 10% 

trong 1 phút. Sau đó, bổ sung thêm 480 µL dung 

dịch Na2CO3 6% vào hỗn hợp phản ứng, rồi đem 

ủ trong bóng tối ở nhiệt độ 40 oC trong vòng  

15 phút. Mẫu trắng là mẫu chỉ chứa MeOH, 

thuốc thử Folin-Ciocalteu và Na2CO3 được 

chuẩn bị trong điều kiện tương tự với mẫu thử. 

Cuối cùng, tiến hành đo độ hấp thụ cực đại của 

hỗn hợp sau phản ứng bằng máy quang phổ 

Microplate (xMark, Bio-Rad) ở bước sóng  

765 nm. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Từ kết 

quả độ hấp thụ tại các nồng độ khác nhau của 

acid gallic, đường chuẩn và phương trình hồi quy 

tuyến tính giữa nồng độ và độ hấp thụ của acid 

gallic được xây dựng để ước tính hàm lượng 

phenolic toàn phần trong các cao chiết tính theo 

nồng độ của acid gallic C (µg GAE/mL). Từ đó, 

hàm lượng phenolic toàn phần trong các mẫu cao 

chiết được xác định bằng công thức: 

TPC  = 
𝐶𝐺𝐴𝐸

𝐶0
   

Trong đó: 

TPC: hàm lượng phenolic toàn phần trong 

mẫu thử (mg GAE/g cao chiết); 

CGAE: nồng độ tương đương acid gallic tính 

từ đường chuẩn của acid gallic (mg GAE/mL); 

Co: nồng độ của mẫu cao chiết (g/mL). 

2.3.5. Phương pháp xác định hàm lượng 

flavonoid toàn phần 

Hàm lượng flavonoid toàn phần của các mẫu 

cao chiết từ phần trên mặt đất của cây dong riềng 

được xác định bằng phương pháp đo quang phổ 

của Pekal và cộng sự [15]. Về nguyên tắc, 

phương pháp này dựa vào phản ứng giữa các 

flavonoid có trong mẫu với hợp chất AlCl3 tạo 

thành sản phẩm phức có màu vàng cam và có độ 

hấp thụ cực đại tại bước sóng 510 nm. Quercetin 

được sử dụng làm chất chuẩn. Các mẫu cao chiết 

và chất chuẩn được hòa tan và pha loãng bằng 

MeOH thành dãy các nồng độ khác nhau. Các 

dung dịch AlCl3 10%,  NaNO2 5% và NaOH 1M 

được pha loãng bằng nước cất. Hỗn hợp phản 

ứng được chuẩn bị bằng cách trộn 240 µL mẫu 

cao chiết hoặc chất chuẩn tại các nồng độ khác 

nhau với 40 µL NaNO2 5% và ủ ở nhiệt độ phòng 

trong vòng 6 phút. Sau đó, thêm vào hỗn hợp 

phản ứng lần lượt các dung dịch là 40 µL AlCl3 

10%, 400 µL NaOH 1M và 280 µL EtOH 30%. 

Hỗn hợp cuối cùng được ủ ở nhiệt độ phòng 

trong 15 phút. Đối với mẫu trắng, dung dịch cao 

chiết hay chất chuẩn được thay bằng dung dịch 

MeOH và tiến hành tương tự như trên. Sau khi 

kết thúc phản ứng, tiến hành đo độ hấp thụ quang 

của hỗn hợp thu được tại bước sóng 510 nm. Thí 

nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả độ hấp thụ 

quang của quercetin được sử dụng để xây dựng 

đường chuẩn và phương trình hồi quy tuyến tính 

giữa mối tương quan giữa độ hấp thụ quang (A) 

và nồng độ chất chuẩn (C). Từ phương trình 

đường chuẩn thu được và giá trị mật độ quang 
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của mẫu cao chiết ở cùng điều kiện, xác định 

hàm lượng flavonoid trong dung dịch mẫu thử 

tính theo nồng độ của chất chuẩn quercetin. Hàm 

lượng flavonoid toàn phần trong các mẫu cao 

chiết được xác định bằng công thức: 

TFC = 
𝐶𝑄

𝐶0
   

Trong đó: 

TFC: hàm lượng flavonoid toàn phần trong 

mẫu cao chiết (mg QE/g cao chiết); 

CQ: nồng độ tương đương quercetin tính từ 

đường chuẩn của quercetin (mg QE/mL); 

Co: nồng độ của mẫu (g/mL). 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thu được trong các thí nghiệm được 

biểu diễn dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn (mean ± SD). Sự khác biệt thống kê giữa 

các mẫu được phân tích sử dụng phương pháp 

thống kê ANOVA, sử dụng phần mềm SPSS 

23.0. Giá trị p < 0,05 được xem là khác biệt có  

ý nghĩa thống kê. Các phép tính toán và vẽ đồ  

thị được thực hiện bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2019. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Tác dụng chống oxy hóa 

3.1.1. Phương pháp DPPH 

Bảng 1. Khả năng trung hoà gốc tự do DPPH  

của các cao chiết từ phần trên mặt đất C. edulis 

Mẫu cao chiết Giá trị IC50 (µg/mL) 

Cao MeOH 540,55 ± 36,23c,d,e 

Cao n-hexan 556,75 ± 35,29c,d,e 

Cao EtOAc 103,73 ± 9,80a,b,d,e 

Cao H2O 802,33 ± 55,10a,b,c,e 

Acid ascorbic 6,11 ± 0,2a,b,c,d 

Ghi chú: ap < 0,05 khi so sánh với cao MeOH;  
bp < 0,05 khi so sánh với cao n-hexan; cp < 0,05 khi 

so sánh với cao EtOAc; dp < 0,05 khi so sánh với 

cao H2O, ep< 0,05 khi so sánh với acid ascorbic. 

Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của 

cao chiết tổng và phân đoạn từ phần trên mặt đất 

của cây dong riềng CE thông qua khả năng trung 

hoà gốc tự do DPPH in vitro được trình bày trong 

Bảng 1 và Hình 1. 

 

Hình 1. Đồ thị biểu diễn khả năng trung hoà gốc  

tự do DPPH của các cao chiết từ phần trên mặt đất 

cây CE và chứng dương acid ascorbic. 

Khả năng trung hoà gốc tự do DPPH của các 

cao chiết tỉ lệ thuận với nồng độ thử, khi nồng độ 

thử tăng thì phần trăm ức chế gốc tự do của các 

mẫu thử cũng tăng theo (Hình 1). Trong các mẫu 

thử cao chiết và cao phân đoạn của C. edulis, cao 

chiết phân đoạn ethyl acetat thể hiện tác dụng 

chống oxy hoá tốt nhất với giá trị IC50 là 103,73 

± 9,80 µg/mL. Cao chiết phân đoạn n-hexan và 

cao chiết tổng methanol có khả năng chống oxy 

hoá tương đương nhau với giá trị IC50 lần lượt là 

556,75 ± 35,29 µg/mL và 540,55 ± 36,23 µg/mL 

(p > 0.05). Cao chiết nước có khả năng chống 

oxy hoá yếu nhất với giá trị IC50 là 802,33 ± 

55,10 µg/mL. Chứng dương acid ascorbic thể 

hiện hoạt tính chống oxy hoá mạnh nhất trong 

các mẫu thử với giá trị IC50 là 6,11 ± 0,21 µg/mL 

(p < 0,05 khi so sánh với các tất cả các cao chiết) 

(Bảng 1). 

3.1.2. Phương pháp ABTS 

Kết quả đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

của cao chiết tổng và phân đoạn từ phần trên mặt 

đất của cây dong riềng CE thông qua khả năng 

trung hoà gốc tự do ABTS in vitro được trình bày 

trong Bảng 2 và Hình 2. 

Từ Hình 2, có thể thấy khả năng trung hoà 

gốc tự do ABTS của cả cao chiết tổng và cao 

chiết phân đoạn đều tăng dần theo nồng độ khảo 

sát. Trong các mẫu cao chiết, cao chiết phân 

đoạn ethyl acetat thể hiện hoạt tính trung hoà gốc 
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tự do ABTS mạnh nhất với giá trị IC50 là 76,52 

± 3,57 µg/mL. Cao chiết tổng methanol và cao 

chiết phân đoạn n-hexan thể hiện hoạt tính chống 

oxy hoá tương tự nhau với giá trị IC50 lần lượt là 

254,03 ± 24,53 và 257,88 ± 26,17 µg/mL. Cao 

chiết nước có tác dụng chống oxy hóa thấp nhất 

với giá trị IC50 thu được là 508,60 ± 43,57 

µg/mL. Chứng dương trolox có hoạt tính chống 

oxy hoá mạnh nhất trong các mẫu thử với giá trị 

IC50 là 6,27 ± 0,16 µg/mL (p < 0,05) (Bảng 2).  

Bảng 2. Khả năng trung hoà gốc tự do ABTS của 

các cao chiết từ phần trên mặt đất CE 

Mẫu cao chiết Giá trị IC50 (µg/mL) 

Cao MeOH 254,03 ± 24,53c,d,e 

Cao n-hexan 257,88 ± 26,17c,d,e 

Cao EtOAc 76,52 ± 3,57a,b,d,e 

Cao H2O 508,60 ± 43,57a,b,c,e 

Trolox 6,27 ± 0,16a,b,c,d 

Ghi chú: ap < 0,05 khi so sánh với cao MeOH;  
bp < 0,05 khi so sánh với cao n-hexan; cp < 0,05 khi 

so sánh với cao EtOAc; dp < 0,05 khi so sánh với 

cao H2O, ep< 0,05 khi so sánh với trolox. 

 

Hình 2. Đồ thị biểu diễn khả năng trung hoà gốc tự 

do ABTS của các cao chiết từ phần trên mặt đất cây 

CE và chứng dương trolox. 

3.2. Xác định hàm lượng phenolic toàn phần 

Trong phương pháp xác định hàm lượng 

phenolic toàn phần của các cao chiết, acid gallic 

là một acid hữu cơ thuộc nhóm polyphenol được 

sử dụng làm chất chuẩn. Acid gallic được  

pha thành dãy dung dịch chuẩn có nồng độ từ  

0-500 µg/mL. 

 

Hình 3. Đường chuẩn của acid gallic. 

Kết quả đo độ hấp thụ quang của dung dịch 

chuẩn tại các nồng độ cho thấy độ hấp thụ quang 

của dung dịch chuẩn tỷ lệ thuận với nồng độ acid 

gallic theo phương trình y = 0,003x + 0,0148 với 

hệ số R2 = 0,9991 (Hình 3). Từ phương trình của 

đường chuẩn thu được, hàm lượng phenolic toàn 

phần của các mẫu cao chiết được tính theo mg 

GAE/g cao chiết và được trình bày trong Bảng 3.  

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy trong các mẫu cao 

chiết, cao chiết phân đoạn ethyl acetat có hàm 

lượng phenolic toàn phần cao nhất với giá trị là 

70,93 ± 7,18 mg GAE/g cao chiết (p < 0,05 khi 

so sánh với các cao chiết còn lại). Cao chiết tổng 

methanol và cao chiết phân đoạn n-hexan chứa 

hàm lượng phenolic toàn phần thấp hơn với giá 

trị lần lượt là 26,92 ± 1,71 và 20,34 ± 1,10 mg 

GAE/g cao chiết. Trong khi đó, hàm lượng 

phenolic toàn phần trong mẫu cao chiết nước 

thấp nhất với giá trị là 5,31 ± 0,24 mg GAE/g cao 

chiết (p < 0,05). 

Bảng 3. Hàm lượng phenolic toàn phần  

của các mẫu cao chiết CE 

Mẫu cao chiết 

Hàm lượng phenol  

toàn phần  

(mg GAE/g cao chiết) 

Cao MeOH 26,92 ± 1,71b,c,d 

Cao n-hexan 20,34 ± 1,10a,c,d 

Cao EtOAc 70,93 ± 7,18a,b,d 

Cao H2O 5,31 ± 0,24a,b,c 

Ghi chú: ap < 0,05 khi so sánh với cao MeOH;  
bp < 0,05 khi so sánh với cao n-hexan; cp < 0,05  

khi so sánh với cao EtOAc; dp < 0,05 khi so sánh  

với cao H2O. 

y = 0,003x + 0,0148

R² = 0,9991
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3.4. Xác định hàm lượng flavonoid toàn phần 

Trong thí nghiệm xác định hàm lượng 

flavonoid toàn phần của các mẫu cao chiết, 

quercetin là một hợp chất thuộc nhóm flavonoid 

được sử dụng làm chất chuẩn. Quercetin được 

tiến pha thành dãy dung dịch chuẩn có nồng độ 

từ 0 – 600 µg/mL. Kết quả đo độ hấp thụ quang 

của dung dịch chuẩn tại các nồng độ cho thấy độ 

hấp thụ quang của dung dịch chuẩn tỷ lệ thuận 

với nồng độ quercetin theo phương trình  

y = 0,0007x + 0,0112 với hệ số R2 = 0,9921 

(Hình 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Đường chuẩn của quercetin. 

Bảng 4. Hàm lượng flavonoid toàn phần  

của các mẫu cao chiết CE 

Mẫu cao chiết 

Hàm lượng flavonoid 

toàn phần  

(mg QE/g cao chiết) 

Cao MeOH 17,21 ± 1,34b,c,d 

Cao n-hexan 13,54 ± 2,85a,c,d 

Cao EtOAc 64,93 ± 5,75a,b,d 

Cao nước 1,25 ± 0,37a,b,c 

Ghi chú: ap < 0,05 khi so sánh với cao MeOH;  
bp < 0,05 khi so sánh với cao n-hexan; cp < 0,05  

khi so sánh với cao EtOAc; dp < 0,05 khi so sánh  

với cao H2O. 

Từ phương trình thu được của đường chuẩn 

quercetin, hàm lượng flavonoid toàn phần của 

các mẫu cao chiết được tính theo mg QE/g cao 

chiết và được trình bày trong Bảng 4. Kết quả 

cho thấy hàm lượng flavonoid trong cao chiết 

phân đoạn ethyl acetat có giá trị cao nhất là 64,93 

± 5,75 mg QE/g cao chiết (p < 0,05 khi so sánh 

với các cao chiết còn lại). Cao chiết tổng MeOH 

và cao chiết phân đoạn n-hexan có hàm lượng 

flavonoid toàn phần thấp hơn đáng kể với giá trị 

lần lượt là 17,21 ± 1,34 và 13,54 ± 2,85 mg QE/g 

cao chiết. Cao chiết nước có hàm lượng 

flavonoid toàn phần thấp nhất với giá trị là 1,25 

± 0,37 mg QE/g cao chiết (p < 0,05).  

4. Bàn luận 

Các gốc tự do là các phân tử có các electron 

chưa ghép cặp làm cho chúng không ổn định, tồn 

tại trong thời gian ngắn và có khả năng phản ứng 

mạnh. Khi các gốc tự do tấn công các phân tử 

khác, chúng sẽ tạo thành một chuỗi phản ứng gây 

hại cho các tế bào sống. Do sự xuất hiện của 

những tác dụng phụ nghiêm trọng của các chất 

chống oxy hoá sẵn có trên thị trường hiện nay, 

nghiên cứu tìm kiếm chất chống oxy hóa thực vật 

an toàn hơn đang ngày càng được các nhà khoa 

học quan tâm. Hoạt chất chống oxy hoá đóng vai 

trò quan trọng trong việc ngăn chặn và trung hoà 

các gốc tự do, bảo vệ cơ thể tránh khỏi những tổn 

thương do stress oxy hoá gây ra bởi gốc tự do [3]. 

Nghiên cứu này đã chứng minh được tác 

dụng chống oxy hoá của phần trên mặt đất cây 

dong riềng CE thông qua phương pháp trung hoà 

gốc tự do DPPH và ABTS. Hai phương pháp này 

có ưu điểm là dễ thực hiện, chi phí thấp, thời gian 

thực hiện nhanh, kết quả thu được chính xác. 

Ngoài ra, phương pháp ABTS còn có ưu điểm là 

có khả năng hoà tan trong môi trường đệm và 

hữu cơ, nên có thể ứng dụng để xác định hoạt 

tính chống oxy hóa của cả các hợp chất thân dầu 

và thân nước. Cả hai phương pháp đều cho thấy 

trong các mẫu thử cao chiết tổng và các cao chiết 

phân đoạn, cao chiết phân đoạn ethyl acetat có 

hoạt tính chống oxy hoá mạnh nhất với giá trị 

IC50 đối với phương pháp DPPH và ABTS lần 

lượt là 103,73 ± 9,80 và 76,52 ± 3,57 µg/mL. 

Nghiên cứu của Mishra và cộng sự (2011) đã 

chứng minh hoạt tính chống oxy hoá của phần rễ 

cây dong riềng CE bằng phương pháp DPPH [6]. 

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng, 

cao chiết phân đoạn ethyl acetat của phần rễ CE 

y = 0,0007x + 0,0112

R² = 0,9921
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thể hiện hoạt tính chống oxy hoá tốt nhất trong 

cả hai phương pháp DPPH và ABTS. Bên cạnh 

đó, phân đoạn ethyl acetat của rễ cũng thể hiện 

hoạt tính chống ngưng tập tiểu cầu tốt. Từ đó, 

chúng tôi đã tiến hành phân lập được những hợp 

chất có hoạt tính oxy hoá, chống ngưng tập tiểu 

cầu từ phân đoạn ethyl acetat của rễ củ CE [10]. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu này gợi ý rằng, 

phân đoạn ethyl acetat cũng là đối tượng nghiên 

cứu tiềm năng để phân lập các hợp chất có hoạt 

tính chống oxy hoá từ phần trên mặt đất CE.  

Hoạt tính trung hoà gốc tự do của các cao 

chiết từ phần trên mặt đất CE có thể là do sự có 

mặt của các polyphenol, flavonoid và các hợp 

chất phenolic. Đây là những chất chuyển hoá thứ 

cấp phổ biến trong thực vật và hầu hết hoạt tính 

chống oxy hoá của thực vật là do nhóm phenol. 

Những hợp chất này đã được các nhà khoa học 

chứng minh là có nhiều tác dụng sinh học quý 

như chống ung thư, kháng khuẩn, chống viêm, 

bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh. Các tác dụng 

sinh học này thường liên quan đến khả năng quét 

gốc tự do của chúng [16].   

Nghiên cứu này cho thấy phần trên mặt đất 

CE chứa hàm lượng phenolic và flavonoid toàn 

phần khá cao. Trong các mẫu cao chiết, cao phân 

đoạn ethyl acetat có hàm lượng phenolic và 

flavonid toàn phần cao nhất lần lượt là 70,93 ± 

7,18 mg GAE/g cao chiết và 64,93 ± 5,75 mg 

QE/g cao chiết. Việc xác định hàm lượng 

phenolic và flavonoid toàn phần được ứng dụng 

rất phổ biến để đánh giá hoạt tính chống oxy hoá 

của các mẫu thử [17]. Kết quả này góp phần giải 

thích cho kết quả hoạt tính chống oxy hoá mạnh 

nhất của cao chiết phân đoạn ethyl acetat. 

Nghiên cứu của Mishra và cộng sự cũng báo cáo 

dịch chiết nước của phần rễ của CE chứa nhiều 

hàm lượng phenolic toàn phần và flavonoid toàn 

phần lần lượt là 42.71 mg GAE/g cao chiết và 

21.92 mg QE/g cao chiết [6]. Nhóm nghiên cứu 

của Zhang và cộng sự đã phân lập được các hợp 

chất flavonoid và phenolic từ phần rễ của CE và 

chứng minh được hoạt tính chống oxy hoá của 

chúng [7]. Phản ứng với thuốc thử Folin-

Ciocalteu của các hợp chất phenolic khác nhau 

phụ thuộc và số lượng nhóm phenol có trong hợp 

chất. Các hợp chất phenolic có độ hoà tan khác 

nhau trong các dung môi khác nhau. Khả năng 

hoà tan của hợp chất vào dung môi ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc chiết xuất các hợp chất 

phenolic. Nghiên cứu này cho thấy ethyl acetat 

là dung môi tốt để phân lập các hợp chất phenolic 

và flavonoid từ phần trên mặt đất của CE. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã chứng minh được tác dụng 

chống oxy hoá và đánh giá được hàm lượng 

phenolic toàn phần, flavonoid toàn phần của các 

cao chiết tổng và phân đoạn từ phần trên mặt đất 

cây dong riềng CE. Trong các mẫu cao chiết, cao 

chiết phân đoạn ethyl acetat có hoạt tính oxy hoá 

mạnh nhất với giá trị IC50 đối với phương pháp 

DPPH và ABTS lần lượt là 103,73 ± 9,80 và 

76,52 ± 3,57 µg/mL. Đồng thời, cao chiết phân 

đoạn ethyl acetat cũng chứa hàm lượng phenolic 

toàn phần và flavonoid toàn phần cao nhất với 

giá trị TPC, TFC lần lượt là 70,93 ± 7,18 mg 

GAE/g cao chiết và 64,93 ± 5,75 mg QE/g cao 

chiết. Đây là kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa 

học rằng phần trên mặt đất của cây CE, đặc biệt 

là cao chiết ethyl acetat là một nguồn thực vật 

tiềm năng để nghiên cứu, tìm kiếm các hoạt chất 

chống oxy hóa.  
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